
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 53 2002 UXTC 8 tuần + UBT(P) 6cm

7 2 42 1021 UXTC 14 tuần

7 3 21 0000 VS I + UBT 2 bên nghi LNM

8 4 50 1001 K NMTC giai đoạn II

8 5 50 5005 K NMTC giai đoạn IB

8 6 48 2042 UXTC 10 tuần dươi niêm/RH

9 7 40 1002 UBT (T) 5 cm

9 8 32 0000 UBT type III

11 9 45 2022 UBT (P) 8cm

11 10 36 2002 UBT (T) 6 cm

11 11 27 ĐT UBT (P) 6cm nghi LNM

2 12 31 ĐT UBT (P) type III

2 13 32 2012 UBT (T) 5 cm

2 14 25 0000 UBT (P) 6cm

15 25 ĐT UBT (T) 6 cm

16 22 ĐT UBT (P) 6cm

17 21 1001 UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 51 4024 UXTC 14 tuần

7 2 42 2002 UXTC 12 tuần

7 3 29 0000 UBT(P) + HM I/dính

8 4 59 ĐT K NMTC giai đoạn IB

8 5 40 2012 Polype BTC gây rong huyết

8 6 18 1001 UBT (T) 8 cm

THỐNG + LÊ DIỆP + H.CƯỜNG.NT

THỐNG + LÊ DIỆP + H.CƯỜNG.NT

BS KHOA NS + OANH.BMHS + TÚ CHÂU.TT

BS KHOA NS + PHƯƠNG THẢO + NHƯ QUỲNH.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THỊ KHEN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THỊ KHEN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THỊ KHEN.TT

THỐNG + LÊ DIỆP + H.CƯỜNG.NT

THU THỦY + Đ.THẢO + PHƯỚC GIA.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + PHƯỚC GIA.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + PHƯỚC GIA.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỤC TRANG + DIỆU NGA + THANH THỦY.TT

THỤC TRANG + DIỆU NGA + THANH THỦY.TT

THỤC TRANG + DIỆU NGA + THANH THỦY.TT

ĐIỀN + VY.YD + KIM PHỤNG.TT

ĐIỀN + VY.YD + KIM PHỤNG.TT

ĐIỀN + VY.YD + KIM PHỤNG.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HUYỀN.BMHS + VĂN LUÂN.TT

BS KHOA NS + G.ĐỨC + THỊ HƯƠNG.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + THANH HƯƠNG.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + THANH HƯƠNG.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + THANH HƯƠNG.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC tận gốc

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt rộng TC + 2PP + nạo hạch chậu 2 bên

NS Cắt TC tận gốc

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 10/08/2015 đến ngày 16/08/2015 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THU PHỤNG

BN TNTC

DƯƠNG THỊ ĐÁNG

TRẦN THỊ KIM CHI

NGUYỄN HUỲNH LỆ TRINH

TRẦN THỊ OANH

TRẦN SÁM MÚI

TRẦN THỊ THU HIỀN

TRỊNH THỊ NGỌC HIẾU

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

NGUYỄN NGỌC MINH THƯ

THỊ ĐIỀU

BN TNTC

DƯƠNG THỊ HỒNG

ĐÀO THỊ NGỌC THỦY

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

HỒ NHƯ NGỌC

LÊ THỊ HÀ

TRẦN TƯỜNG VI

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ QUÂN

VŨ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN

LÊ THỊ KIM LANG

ĐOÀN THỊ KIM SƯƠNG

NGUYỄN THỊ HOA

4931

3116

132B

KP

3142

3115

3111

3117

3880

SHC

3002

5357

3107

126UB

130UB

3000

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3109

3101

3074

3077

PM

Ngày: 10/08/2015 

Ngày: 11/08/2015 

3093

3099

3105

3081



9 7 46 3033 UXTC 14 tuần

9 8 45 0000 UXTC 14 tuần + Td ULNMTC BT(P)

9 9 35 2002 Td UNBT(T) 7cm

11 10 57 6006 UBT (T) 7 cm

11 11 32 3023 UBT (T)

11 12 22 ĐT UBT (T) 5 cm

2 13 54 5005 UBT (P) 6cm

2 14 25 1001 UBT (P) 6cm

2 15 20 0000 UBT(T) dạng bì

16 28 0000 UBT (T) 5 cm

17 21 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 58 9009 UBT (T) 5 cm/VMC

7 2 50 4014 UXTC 12 tuần

7 3 33 0000 VS I/UXTC dưới niêm

8 4 53 2002 UXTC 12 tuần

8 5 45 2012 LNMTC trong cơ TC & BT(P)/VMC

8 6 42 1001 UXTC 12 tuần

9 7 52 5005 UXTC 14 tuần

9 8 51 1001 UBT (T)/Mãn kinh

9 9 27 0000 UBT (T) 8 cm

11 10 48 3003 UBT (T) 7 cm

11 11 42 2012 UBT 2 bên

11 12 31 0010 VS II/Td ứ dịc TV

2 13 45 4014 UBT (T) 6 cm/Rối loạn TMK

2 14 30 2022 UBT (P) 6cm type III

2 15 22 ĐT UBT (T) 7 cm thể bì

16 35 1011 VS II/ Tắc 2 ODT

17 21 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + M.PHƯƠNG2 + THÀNH TÂM.TT

YẾN OANH + PHƯƠNG ANH + DUY PHÚ.TT

YẾN OANH + PHƯƠNG ANH + DUY PHÚ.TT

YẾN OANH + PHƯƠNG ANH + DUY PHÚ.TT

K.HOÀNG + M CHÂU + VĂN MINH.TT

K.HOÀNG + M CHÂU + VĂN MINH.TT

K.HOÀNG + M CHÂU + VĂN MINH.TT

THƯƠNG.BM + THIÊNTHANH + A.KIM.NT

THƯƠNG.BM + THIÊNTHANH + A.KIM.NT

THƯƠNG.BM + THIÊNTHANH + A.KIM.NT

ĐỖ HIẾU + THẢO UYÊN.TT + KIM HÀO

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + THẢO UYÊN.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + THẢO UYÊN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG + THANH HƯƠNG.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + THÙY TRANG.TT

HƯNG + NHU + NGỌC DUNG.TT

HƯNG + NHU + NGỌC DUNG.TT

HƯNG + NHU + NGỌC DUNG.TT

THU NGUYỆT + NGỌC DUNG + THÙY LINH.TT

THU NGUYỆT + NGỌC DUNG + THÙY LINH.TT

H.HIỆP + ÁI + BẢO NGỌC.TT

H.HIỆP + ÁI + BẢO NGỌC.TT

H.HIỆP + ÁI + BẢO NGỌC.TT

DỰ BỊ

M.TUYỀN + HỮU DANH + VĂN LỰU.TT

M.TUYỀN + HỮU DANH + VĂN LỰU.TT

M.TUYỀN + HỮU DANH + VĂN LỰU.TT

THU NGUYỆT + NGỌC DUNG + THÙY LINH.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD (BS Sơn)

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + PP có u chừa BT lành

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC + PP(P)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

CHU THỊ HẠNH

BN TNTC

LÊ THỊ PHƯƠNG

BÙI THỊ CỦA

HỒ THỊ KIM HIỆP

PHAN THỊ HẰNG

DU HUỲNH NGỌC BÍCH

ĐỖ THỊ TIỆN

LƯU THỊ MỸ HƯƠNG

LÊ THỊ NGỌC

VÕ THỊ HỒNG

LÊ THỊ NHO

TRƯƠNG THỊ TỐ QUYÊN

LAO A MÙI

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM LANG

THIỀU THỊ THU HOA

NGUYỄN THỊ DUNG

PHAN THỊ YÊN

TRẦN THỊ THÙY DUNG

ĐẶNG THỊ NHỊ

PHAN THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

HỒ THỊ THƯƠNG

TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN

TRƯƠNG HỒNG HẠNH

BÙI THỊ THANH TRANG

NGUYỄN MAI NHUNG

NGUYỄN THỊ HƯỞNG

LÊ THỊ TỈNH

KP

5601

5748

5608

5606

3011

PK

5733

3167

3155

5607

3018

3008

5605

5334

2990

3156

3127

3146

3148

3131

5318

3147

3087

3133

5227

3098

5322

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/08/2015 

Ngày: 13/08/2015 



4 0 0

7 1 52 0000 UBT (T) 5 cm/VMC

7 2 42 4024 LNM trong cơ TC

7 3 30 0010 UBT 2 bên dính; Td ULNMTC

8 4 57 4004 Sa TC BQ độ 3 + TT độ 2/Cao HA

8 5 32 1001 UBT (T) 8 cm + VS II/VMC

8 6 23 1001 UBT (P) 8cm tái phát/VMC

9 7 50 2002 UXTC 12 tuần/VMC

9 8 51 4014 UNBT 8cm

9 9 31 ĐT UBT (T) 7 cm

11 10 45 1011 UBT (P) 6cm

11 11 43 1011 UBT (T) 8 cm/VS II

11 12 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 13 41 ĐT UBT (P) 8cm

2 14 39 3003 UBT (P) 7cm

2 15 25 0000 UBT (P) 5cm/VS I

16 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

17 23 ĐT UBT (T) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 51 3003 UBT (P) 6cm

7 2 43 2022 UBT (P) 7cm/VMC

7 3 34 1001 UXTC 12 tuần

8 4 61 2002 K NMTC giai đoạn IA

8 5 48 3003 UXTC 12 tuần (BS P Nga)

9 6 45 2002 UBT (P) 6cm

9 7 43 2002 UBT (P) 6cm

9 8 34 0020 VS I + UXTC dưới niêm

11 9 54 5015 UBT (P) 8cm

11 10 33 ĐT UBT (P) 5cm

11 11 28 1001 UBT (T) 6 cm

2 12 42 3043 UBT (P) 5cm

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + Đ.NGỌC.NT

HIẾN MINH + ĐẠI NAM.NT + ĐÌNH HIẾU.TT

HIẾN MINH + ĐẠI NAM.NT + ĐÌNH HIẾU.TT

HIẾN MINH + ĐẠI NAM.NT + ĐÌNH HIẾU.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + ĐỨC LĨNH.TT

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

PHAN NGA + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

PHAN NGA + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + Đ.NGỌC.NT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + Đ.NGỌC.NT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + MỸ LINH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + P.DUNG 2 + VĂN ÚT.TT

BS KHOA NS + THANH MAI + ANH TUẤN.TT

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

H.QUYÊN + THỊ HƯỞNG.TT

THANH THÚY + X.TRANG2 + THÀNH TÂM.TT

THANH THÚY + X.TRANG2 + THÀNH TÂM.TT

THANH THÚY + X.TRANG2 + THÀNH TÂM.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + MỸ LINH.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + MỸ LINH.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỐNG + HƯNG + THÚY PHƯƠNG.TT

HƯNG + H.NHUNG.NT + THÚY PHƯƠNG.TT

HƯNG + H.NHUNG.NT + THÚY PHƯƠNG.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + THỊ HƯỞNG.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + THỊ HƯỞNG.TT

BS KHOA NS + K.XUYẾN + MỸ LINH.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc UXTC, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS ổ bụng Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

LÊ THỊ ĐỎ

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

SƠN THỊ DƯỠNG

TRƯƠNG THỊ THU HẰNG

THẠCH NGỌC THIAVIRA

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ THU CÚC

TRẦN THỊ NGÁT

PHAN THỊ THÚY HẰNG

NGUYỄN THỊ YẾN

NGUYỄN NGỌC MINH PHỤNG

PHẠM THỊ THU HIỀN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGỌC XẺ

NGUYỄN THỊ THU THẢO

VŨ THỊ GIANG

TRƯƠNG THỊ HIỀN

THÁI THỊ BÍCH THỦY

TẠ THỊ MINH HÀ

NGUYỄN THÁI HÒA

TỪ THỊ NGỌC HÂN

LƯƠNG THỊ SƠN

NGUYỄN THỊ NHUNG

PHẠM THỊ CẨM HỒNG

TRẦN THU BA

KIỀU THỊ TUYẾT

TRẦN THỊ NGỌC

BN TNTC

TRẦN THỊ NGỌC YẾN

HOÀNG THỊ LAN

ĐINH THỊ DIỄM LINH

5644

3062

5488

5690

3217

5376

5639

5653

3045

3220

5378

149UB

5697

3043

3198

3200

5631

5390

3179

3026

3029

3178

3202

3183

3022

3046

5633

160N

3176

Thứ: SÁU 

Ngày: 14/08/2015 



2 13 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 14 19 ĐT UBT (P) 6cm

15 26 1001 UBT (T) 5 cm

16 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

17 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

D.MINH + TỐ NHƯ + ĐỨC LĨNH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

D.MINH + TỐ NHƯ + ĐỨC LĨNH.TT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Ngày 6 tháng 8 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ THÙY

HUỲNH THỊ KHÁNH UYÊN

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

5486

5655

3208

3216

5656


